
STT Lớp Họ và lót Tên Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 9/3 Ngô Mỹ An x 8/4

2 9/3 Nguyễn Vũ Gia An 8/4

3 9/3 Khúc Dương Anh 8/4

4 9/3 Đinh Nguyễn Quỳnh Anh x 8/2

5 9/3 Phạm Quỳnh Phương Anh x 8/2

6 9/3 Nguyễn Tùng Bách 8/4

7 9/3 Lê Nguyên Bảo 8/6

8 9/3 Phạm Minh Duy 8/5

9 9/3 Bùi Phong Đỉnh 8/3

10 9/3 Vũ Ngọc Khánh Hà x 8/1

11 9/3 Nguyễn Thái Gia Hân x 8/3

12 9/3 Trần Ngọc Hiếu 8/3

13 9/3 Nguyễn Ngọc Gia Huy 8/4

14 9/3 Tạ Khánh Huyền x 8/3

15 9/3 Nguyễn Gia Huynh 8/3

16 9/3 Nguyễn Phương Hưng 8/3

17 9/3 Hoàng Bảo Khanh x 8/3

18 9/3 Trần Đoàn Hoàng Khâm 8/3

19 9/3 Nguyễn Chánh Huy Khiêm 8/4

20 9/3 Nguyễn Tùng Lâm 8/7

21 9/3 Lê Trương Bảo Nghi x 8/4

22 9/3 Nguyễn Lam Ngọc x 8/6

23 9/3 Nguyễn Yến Ngọc x 8/5

24 9/3 Phạm Vũ An Nhi x 8/4

25 9/3 Nguyễn An Nhiên x 8/7

26 9/3 Nguyễn Doãn Hoàng Như x 8/3

28 9/3 Lê Trường Quân 8/4

29 9/3 Vũ Trần Như Quỳnh x 8/7

30 9/3 Nguyễn Tấn Tài 8/3

31 9/3 Bùi Hạo Thiên 8/5

32 9/3 Trần Thị Phương Thúy x 8/3

33 9/3 Võ Anh Thư x 8/3

34 9/3 Nguyễn Lê Bảo Thy x 8/3

35 9/3 Vũ Ngọc Phương Trang x 8/5

36 9/3 Lê Ngọc Tuyết Trang x 8/7

38 9/3 Vũ Khánh Vân x 8/3

39 9/3 Tống Khả Vy x 8/7

40 9/3 Hoàng Nhã Vy x 8/3

41 9/3 Đặng Ngọc Như Ý x 8/4
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